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NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Trọng tài thương mại

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

 NGHỊ ĐỊNH:

Chương  I

   QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại về trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài, thi hành quyết định của Hội đồng trọng tài và quản lý nhà nước về trọng tài.

Điều 2. Khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Nhà nước khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài theo quy định của Luật trọng tài thương mại và Nghị định này, tạo điều kiện phát triển hoạt động trọng tài thương mại phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư Pháp (hướng dẫn Điều 15 khoản 2 Luật TTTM)

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về trọng tài, có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động trọng tài; hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về trọng tài.

2. Tổ chức cấp, thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài; cấp, thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; chấp thuận việc thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài theo quy định tại Nghị định này. 

3. Phê chuẩn Điều lệ của Trung tâm trọng tài.

4. Công bố danh sách Trọng tài viên của các Tổ chức trọng tài hoạt động tại Việt Nam.

5. Tổ chức, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trọng tài. 

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trọng tài. 

7. Hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài viên.

8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về Trọng tài theo thẩm quyền.

9. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến trọng tài theo quy định của pháp luật.

10. Ban hành các biểu mẫu: Điều lệ của Trung tâm trọng tài, Đơn đề nghị thành lập, Đơn đăng ký hoạt động, Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động; báo cáo định kỳ. 
Điều 4. Trình tự, thủ tục công bố danh sách trọng tài viên 

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam gửi danh sách trọng tài viên cho Bộ Tư pháp để tiến hành thủ tục công bố.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách trọng tài viên đầy đủ và hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố danh sách trọng tài viên trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. 

3. Danh sách trọng tài viên được cập nhật hàng tháng hoặc theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp (hướng dẫn Điều 15 Luật TTTM)

Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp Bộ Tư pháp thực hiện quản lý về trọng tài tại địa phương, có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; đăng ký hoạt động, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài.  
2. Cập nhật thông tin về Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 
3. Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động, việc lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật. 
4. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trọng tài. 

5. Kiểm tra về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo thẩm quyền.

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trọng tài theo quy định của pháp luật.

7. Báo cáo về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam theo định kỳ hàng năm và trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

8. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Chương  II

 TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Điều 6. Tên của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài  

1. Tên của Trung tâm trọng tài do các sáng lập viên thỏa thuận lựa chọn, nhưng phải bao gồm cụm từ ''Trung tâm trọng tài'' và bảo đảm không trùng, không gây nhầm lẫn với tên của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập trừ trường hợp những Trung tâm trọng tài đã bị thu hồi Giấy phép thành lập hoặc chấm dứt hoạt động, không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Tên của Chi nhánh của Trung tâm trọng tài phải bao gồm cụm từ ''Chi nhánh'' và tên của Trung tâm trọng tài.

3. Tên của Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài phải bao gồm cụm từ “Văn phòng đại diện” và tên của Trung tâm trọng tài.

4. Trung tâm Trọng tài có thể có tên giao dịch. Trung tâm trọng tài có thể có biểu tượng, nhưng không được sử dụng Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, hình ảnh lãnh tụ, hình ảnh đồng tiền Việt Nam làm biểu tượng của mình.
Điều 7. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn

1. Tên trùng là trường hợp tên của Trung tâm trọng tài yêu cầu cấp giấy phép thành lập được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập. 

2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của Trung tâm trọng tài khác: 

a) Tên bằng tiếng Việt của Trung tâm trọng tài yêu cầu cấp Giấy phép thành lập được đọc giống như tên của Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập;

b) Tên bằng tiếng Việt của của Trung tâm trọng tài yêu cầu cấp Giấy phép thành lập chỉ khác tên của Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập bởi ký hiệu “&”; ký hiệu “-”; chữ “và”;

c) Tên viết tắt của của Trung tâm trọng tài yêu cầu cấp Giấy phép thành lập  trùng với tên viết tắt của của Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập;

d) Tên bằng tiếng nước ngoài của Trung tâm trọng tài yêu cầu cấp Giấy phép thành lập  trùng với tên bằng tiếng nước ngoài Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập; 

đ) Tên riêng của Trung tâm trọng tài yêu cầu cấp Giấy phép thành lập khác với tên riêng của Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập bởi một hoặc một số số tự nhiên, số thứ tự hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, C…) ngay sau tên riêng của Trung tâm trọng tài đó; 

e) Tên riêng của Trung tâm trọng tài yêu cầu cấp Giấy phép thành lập  khác với tên riêng Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập  bởi từ “tân” ngay trước, hoặc “mới” ngay sau tên của Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập;

g) Tên riêng của Trung tâm trọng tài yêu cầu cấp Giấy phép thành lập chỉ khác tên riêng của Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập bởi các từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự; 
h) Tên riêng của Trung tâm trọng tài yêu cầu cấp Giấy phép thành lập trùng với tên riêng Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập.
3. Các trường hợp trùng tên và gây nhầm lẫn khác theo quy định của pháp luật sở hữu công nghiệp.

Điều 8. Điều lệ của Trung tâm trọng tài 

Điều lệ của Trung tâm trọng tài bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên của Trung tâm trọng tài; tên giao dịch, tên viết tắt, tên nước ngoài của Trung tâm trọng tài (nếu có).

2. Trụ sở chính, Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

3. Lĩnh vực, mục tiêu hoạt động.

4. Thời gian hoạt động.

5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, Tổng thư ký và các chức danh khác của Trung tâm trọng tài; danh sách các sáng lập viên; phương thức thay đổi, bổ sung các chức danh lãnh đạo, sáng lập viên của Trung tâm trọng tài.
          6. Điều kiện kết nạp trọng tài viên; quyền và nghĩa vụ của trọng tài viên.
7. Vốn điều lệ, vốn vay và các nguồn vốn khác.

8. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Trung tâm trọng tài, tổ chức lại và giải thể, cơ chế giải quyết tranh chấp.

9. Chế độ tài chính. 

10.  Điều kiện thông qua điều lệ.

11.  Chế độ lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

12.  Những nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài (hướng dẫn Điều 25 Luật TTTM) 

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm 01 bộ giấy tờ sau đây:

a) Đơn đăng ký hoạt động, trong đó ghi rõ địa điểm dự định đặt trụ sở của Trung tâm Trọng tài;

b) Bản sao Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài;

c) Bản sao Điều lệ Trung tâm Trọng tài;

d) Danh sách Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài.

2. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm Trọng tài.

3. Sau khi được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm Trọng tài thực hiện việc đăng báo theo quy định tại Điều 26 Luật Trọng tài thương mại và khắc con dấu theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Trọng tài chỉ được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Điều 10. Chi nhánh của Trung tâm trọng tài 

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm Trọng tài, được thực hiện  nhiệm vụ theo ủy quyền của Trung tâm Trọng tài. Hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập của Trung tâm Trọng tài.

2. Trung tâm trọng tài phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Chi nhánh. Trung tâm Trọng tài cử một Trọng tài viên làm Trưởng Chi nhánh.

Điều 11. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thành lập Chi nhánh, Trung tâm Trọng tài phải đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt Chi nhánh.

2. Hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh gồm một bộ giấy tờ sau đây: 

          a) Đơn đăng ký hoạt động; 
b) Giấy tờ chứng minh về trụ sở;
c) Bản sao Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài; 

d) Quyết định của Trung tâm Trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh;

e) Danh sách Trọng tài viên của Chi nhánh.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày Chi nhánh được cấp Giấy phép đăng ký hoạt động, Trung tâm Trọng tài phải thông báo bằng văn bản về việc lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài cho Bộ Tư pháp.

Trong trường hợp Trung tâm Trọng tài lập Chi nhánh ở ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi Trung tâm Trọng tài đặt trụ sở, thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày Chi nhánh được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm Trọng tài thông báo bằng văn bản về việc lập Chi nhánh cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp, nơi Trung tâm Trọng tài đặt trụ sở.

4. Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài được sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

5. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày Chi nhánh được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm Trọng tài phải đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương, nơi đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong ba số liên tiếp về việc thành lập Chi nhánh.

Điều 12. Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh
1. Khi có thay đổi về tên gọi, lĩnh vực hoạt động, Trung tâm Trọng tài phải làm đơn xin thay đổi nội dung Giấy phép thành lập gửi tới Bộ Tư pháp; trong đơn nêu rõ lý do, nội dung thay đổi và gửi kèm theo giấy tờ liên quan đến việc thay đổi (nếu có).   

2. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn xin phép của Trung tâm Trọng tài, Bộ Tư pháp có văn bản trả lời chấp thuận hay không chấp thuận nội dung xin thay đổi; nếu không chấp thuận phải thông báo rõ lý do.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày văn bản chấp thuận việc thay đổi nội dung Giấy phép có hiệu lực, Trung tâm Trọng tài phải đăng ký việc thay đổi tại Sở Tư pháp, nơi Trung tâm Trọng tài đăng ký hoạt động.Sở Tư pháp nơi đăng ký việc thay đổi thực hiện ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.
4. Trung tâm Trọng tài thay đổi Chủ tịch Trung tâm, địa điểm đặt trụ sở hoặc danh sách Trọng tài viên, thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp, nơi Trung tâm Trọng tài đăng ký hoạt động.
5. Trường hợp thay đổi trụ sở của Chi nhánh của Trung tâm trọng tài trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Chi nhánh phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

6. Trường hợp thay đổi Trưởng Chi nhánh,  danh sách trọng tài viên thì Chi nhánh của Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động  và gửi kèm theo Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi. Sở Tư pháp nơi đăng ký việc thay đổi thực hiện ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh.
Điều 13. Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài (hướng dẫn khoản 3 Điều 27 Luật TTTM) 

1. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm Trọng tài, được thành lập nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội hoạt động trọng tài, đại diện cho Trung tâm trọng tài trong các giao dịch của Trung tâm. Văn phòng đại diện có Trưởng văn phòng đại diện.

2. Trung tâm Trọng tài phải chịu trách nhiệm về hoạt động của Văn phòng đại diện.

3. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày thành lập văn phòng đại diện, Trung tâm Trọng tài phải thông báo bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm Trọng tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp, nơi đặt văn phòng đại diện trong trường hợp lập văn phòng đại diện ở ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 14. Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài được thành lập ở nước ngoài 

1. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài, Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động của Trung tâm.

2. Khi chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở nước ngoài thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hoạt động,  Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.
Điều 15. Các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Trung Tâm trọng tài
1. Trung tâm trọng tài bị thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt
động trong các trường hợp sau:
a) Trung tâm trọng tài có hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động;

b) Trung tâm trọng tài không hoạt động theo quy định pháp luật trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập.
2. Chi nhánh của Trung tâm trọng tài bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động   trong các trường hợp sau:
a) Khi Trung tâm trọng tài bị thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Nghị định này.  
Điều 16. Thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh (hướng dẫn Điều 29 Luật TTTM) 

1. Khi có đủ căn cứ theo quy định về các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập, Bộ Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài phải nộp lại Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài cho Bộ tư pháp. 
2. Sở Tư pháp, nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh thực hiện việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Bộ Tư pháp, Trung tâm trọng tài phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động. 
Điều 17. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài theo Điều lệ của Trung tâm trọng tài (hướng dẫn Điều 29 Luật TTTM)

1. Trong trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều lệ của Trung tâm Trọng tài, thì chậm nhất là ba mươi ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động; đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc báo địa phương, nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trọng tài.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, Trung tâm trọng tài phải thanh toán xong các khoản nợ và hoàn tất các vụ việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày làm việc hoàn tất các thủ tục quy định tại khoản 2 Điều này, Trung tâm trọng tài báo cáo bằng văn bản về việc hoàn tất các thủ tục đó cho Bộ Tư pháp.

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trung tâm Trọng tài, Bộ Tư pháp ra Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm. Trung tâm trọng tài nộp lại Giấy phép thành lập cho Bộ Tư pháp, Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài đăng ký hoạt động và nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền.

Điều 18. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập

1. Trong trường hợp Trung tâm Trọng tài bị thu hồi Giấy phép thành lập, thì trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày có Quyết định về việc thu hồi Giấy phép thành lập, Trung tâm Trọng tài phải thanh toán xong các khoản nợ và hoàn tất các vụ việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài phải đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc báo địa phương, nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất các thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này, Trung tâm trọng tài báo cáo bằng văn bản về việc hoàn tất các thủ tục nói trên cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp, nơi Trung tâm Trọng tài đăng ký hoạt động; nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền.

Điều 19. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

1. Chi nhánh của Trung tâm trọng tài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

a) Theo quyết định của Trung tâm trọng tài;

b) Trung tâm trọng tài tự chấm dứt hoạt động;

c) Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh do vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Trọng tài thương mại và của Nghị định này.

2. Chậm nhất là ba mươi ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Trung tâm Trọng tài thành lập Chi nhánh phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của Trung tâm Trọng tài và Sở Tư pháp, nơi đặt Chi nhánh về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh. 
Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ thời điểm chấm dứt hoạt động, Trung tâm Trọng tài phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh cho Sở Tư pháp, nơi đăng ký hoạt động của Chi nhánh; nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền; đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương, nơi đăng ký hoạt động của Chi nhánh trong ba số liên tiếp về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.

3. Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của Trung tâm Trọng tài. Chậm nhất mười ngày làm việc trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Trung tâm Trọng tài phải thông báo về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm Trọng tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp, nơi đặt Văn phòng đại diện.

 Điều 20. Lệ phí cấp Giấy phép, thay đổi nội dung Giấy phép, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài

Khi nộp hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm Trọng tài, đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài, người nộp hồ sơ phải nộp lệ phí theo mức sau đây:

1. Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài: 
a) Cấp mới: 2.000.000đồng/giấy phép
b) Cấp đổi, cấp lại: 1.500.000đ/giấy phép

2. Lệ phí thay đổi nội dung Giấy phép thành lập: 500.000đồng/lần thay đổi.
3. Lệ phí đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh: 
a) Cấp mới: 800.000đ/giấy đăng ký
b) Cấp lại : 500.000đồng/giấy đăng ký
Điều 21. Quản lý và sử dụng lệ phí

Việc quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Chương III

CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA 

TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM                                        

Điều 22. Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

1. Tổ chức Trọng tài nước ngoài muốn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam phải có hồ sơ thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện  gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản.

Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Hồ sơ thành lập Chi nhánh gồm một bộ giấy tờ sau đây:
a) Đơn đề nghị thành lập Chi nhánh bằng tiếng Việt (theo mẫu của Bộ Tư pháp);
b) Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của Tổ chức Trọng tài nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

c) Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài;
d) Quyết định cử trọng tài viên làm Trưởng Chi nhánh;

đ) Danh sách trọng tài viên, nhân viên dự kiến làm việc tại Chi nhánh.
3. Hồ sơ thành lập Văn phòng đại diện gồm một bộ giấy tờ sau đây:
a) Đơn đề nghị thành lập Văn phòng đại diện bằng tiếng Việt (theo mẫu
của Bộ Tư pháp);
b) Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của Tổ chức
Trọng tài nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

c) Bản giới thiệu về hoạt động của Tổ chức trọng tài nước ngoài;

d) Quyết định cử Trưởng văn phòng đại diện;

đ) Danh sách người nước ngoài, nhân viên Việt Nam dự kiến làm việc tại Văn phòng đại diện.
4. Các giấy tờ quy định tại điểm b và d khoản 2, điểm b và d khoản 3 Điều này được lập bằng tiếng nước nơi Tổ chức trọng tài nước ngoài thành lập và phải dịch ra tiếng Việt, được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước sở tại chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 23. Đăng ký hoạt động Chi nhánh, thông báo việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 

1. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở Chi nhánh.
2. Hồ sơ đăng ký hoạt động gồm một bộ giấy tờ sau đây:

a) Đơn đăng ký hoạt động;

b) Giấy tờ chứng minh về trụ sở;
c) Bản sao Giấy phép thành lập Chi nhánh; 

d) Bản sao quyết định của Tổ chức trọng tài nước ngoài về việc cử Trưởng Chi nhánh;

e) Danh sách Trọng tài viên của Chi nhánh.

3. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh. Chi nhánh được hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.
4. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài phải thông báo bằng văn bản về việc thành lập văn phòng đại diện cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện. 
Điều 24. Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

1. Tên Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài phải bao gồm cụm từ “Chi nhánh” và tên của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

2. Tên của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài phải bao gồm cụm từ “Văn phòng đại diện” và tên của Tổ chức trọng tài nước ngoài.
3. Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài phải đảm bảo phù hợp với quy định về cách đặt tên nêu tại khoản 1, khoản 4 Điều 6 và Điều 6b Nghị định này.   

Điều 25. Thay đổi nội dung Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
1. Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thay đổi một trong các nội dung sau đây của Giấy phép thành lập thì phải làm đơn gửi Bộ Tư pháp và chỉ được thay đổi khi có sự chấp thuận của Bộ Tư pháp: 

a) Tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài;

b) Chuyển trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Trưởng Chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài;

d) Lĩnh vực hành nghề của Chi nhánh. 

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị thay đổi, Bộ Tư pháp xem xét và ra văn bản chấp thuận; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài thì Chi nhánh, Văn phòng đại diện phải đăng ký việc thay đổi tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở; trường hợp thay đổi trụ sở quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì còn phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở cũ.

Sở Tư pháp nơi đăng ký việc thay đổi thực hiện ghi nội dung thay đổi nêu tại khoản 1 Điều này vào Giấy đăng ký hoạt động.

3. Trường hợp thay đổi trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài  nước ngoài phải thông báo bằng văn bản với Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

4. Trường hợp thay đổi danh sách trọng tài viên thì Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi.

Điều 26. Thi hành phán quyết của trọng tài trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 


 Việc thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài.

 Điều 27.Lệ phí cấp phép, thay đổi nội dung Giấy phép, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài

Khi nộp hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài, đăng ký hoạt động của Chi nhánh, người nộp hồ sơ phải nộp lệ phí theo mức sau đây:

1. Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh: 
a) Cấp mới: 3.000.000 đồng/một giấy phép
b) Cấp đổi, cấp lại: 1.500.000đồng/giấy phép
2. Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:
a) Cấp mới: 2.000.000đồng/giấy phép;
b) Cấp đổi, cấp lại: 1.500.000đồng/giấy phép;
3. Lệ phí thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện: 1.000.000 đồng/lần thay đổi; 
4. Lệ phí cấp Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh:  

a) Cấp mới: 1.500.000đồng/giấy đăng ký

b) Cấp đổi, cấp lại: 1000.000đồng/giấy đăng ký
​5. Lệ phí thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh: 1.000.000đồng/lần thay đổi.
Điều 28. Các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (hướng dẫn Điều 29 Luật TTTM) 

Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam bị thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp sau đây: 

1. Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài bị chấm dứt hoạt động theo quyết định của Tổ chức trọng tài nước ngoài; 

2. Có hành vi vi phạm đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động. 
3. Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài không hoạt động theo quy định pháp luật trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập.

Điều 29, Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
1.  Khi có đủ căn cứ theo quy định về các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập, trong thời hạn ba mươi ngày kể từ khi Bộ Tư pháp có quyết định thu hồi Giấy phép thành lập, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải nộp lại giấy phép cho Bộ Tư pháp.
2. Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ khi Sở Tư pháp, nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài phải nộp lại Giấy đăng ký hoạt động cho Sở Tư pháp nơi cấp Giấy đăng ký hoạt động.

Điều 30. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

1. Trong trường hợp tự chấm dứt hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này, chậm nhất là 30 ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp của địa phương nơi đặt trụ sở. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Tư pháp ra quyết định chấm dứt hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài  nước ngoài tại Việt Nam.

Trước thời điểm chấm dứt hoạt động, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải thanh toán xong các khoản nợ,  hoàn tất các vụ việc đã nhận (đối với Chi nhánh), trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập thì chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày có quyết định của Bộ Tư pháp về việc chấm dứt hoạt động hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức thu hồi Giấy phép, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở về việc hoàn tất thủ tục nói trên; nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền cấp và đăng ký việc sử dụng con dấu, phải thanh toán xong các khoản nợ, hoàn tất các vụ việc đã nhận (đối với Chi nhánh), trừ trường hợp có thoả thuận khác. 

Chương IV

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI 
VÀ PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI

Điều 31. Thi hành các quyết định của Hội đồng trọng tài

Việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định thay đổi, áp dụng bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài được thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự về thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án. 
Điều 32. Thời hiệu yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài
Thời hiệu yêu cầu thi hành phán quyết trọng tài được xác định như sau:

1. Năm năm kể từ ngày hết thời hạn thi hành phán quyết trọng tài ghi trong phán quyết của Hội đồng trọng tài quy định tại Điều 61 Luật Trọng tài thương mại.

2. Năm năm kể từ ngày phán quyết của Trọng tài vụ việc được đăng ký theo quy định tại Điều 62 Luật Trọng tài thương mại.
Điều 33. Phí thi hành phán quyết trọng tài 

Bên được thi hành phán quyết trọng tài phải nộp phí thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Quy định chuyển tiếp
 1. Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, các Trung tâm Trọng tài được thành lập trước ngày Luật Trọng tài thương mại có hiệu lực phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy tắc tố tụng trọng tài cho phù hợp với quy định của Luật Trọng tài thương mại. Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải được Bộ Tư pháp phê chuẩn.
Hồ sơ xin phê chuẩn Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm các giấy tờ sau đây:

a) Đơn đề nghị phê chuẩn Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

b) Bản sao Giấy phép thành lập Trung tâm Trọng tài hoặc Quyết định phê chuẩn Điều lệ Trung tâm Trọng tài;
c) Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

2. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp phê chuẩn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Trung tâm Trọng tài.

Điều 35. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …..tháng…. năm …….. 

Nghị định số 25/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài thương mại hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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